
I- TÍN D NGỤ
II- NGÂN HÀNG



 
1- Khái ni m tín d ngệ ụ1- Khái ni m tín d ngệ ụ

Th  nào là tín ế
d ng?ụTín d ng là khái ni m th  hi n m i quan h  ụ ệ ể ệ ố ệ

gi a ng i cho vay và ng i vay. Trong quan ữ ườ ườ
h  này,ng i cho vay có nhi m v  chuy n ệ ườ ệ ụ ể
giao quy n s  d ng ti n ho c hàng hóa cho ề ử ụ ề ặ
vay cho ng i đi vay trong m t th i gian nh t ườ ộ ờ ấ
đ nh.Ng i đi vay có nghĩa v  tr  s  ti n ị ườ ụ ả ố ề
ho c giá tr  hàng hóa đã vay khi đ n h n tr  ặ ị ế ạ ả
n  có kèm ho c không kèm theo m t kho n ợ ặ ộ ả
lãi.



Phân lo i tín d ng:ạ ụ
Theo th i h nờ ạ

•Tín d ng ng n h nụ ắ ạ
•Tín d ng trung h nụ ạ
•Tín d ng dài h nụ ạ

Tín d ng có v  trí quan tr ng đ i v i ụ ị ọ ố ớ
vi c tích t , t n d ng các ngu n v n ệ ụ ậ ụ ồ ố
t m th i nhàn r i đ  phát tri n kinh ạ ờ ỗ ể ể
doanh

M c đích s  d ng v n:ụ ử ụ ố
•Tín d ng s n xu t và l u thông hàng ụ ả ấ ư
hóa
•Tín d ng trong tiêu dùngụ

Đ i t ng tín d ng: ố ượ ụ
•Tín d ng v n c  đ nhụ ố ố ị
•Tín d ng v n l u đ ngụ ố ư ộ

Ch  th  trong quan h  tín d ng:ủ ể ệ ụ
•Tín d ng hàng hóaụ
•Tín d ng th ng m iụ ươ ạ
•Tín d ng nhà n c ụ ướ



        Có th  hi u Tín d ng là vi c s  d ng ể ể ụ ệ ử ụ
v n, tài s n c a ng i khác b ng uy tín, tín ố ả ủ ườ ằ
nhi m c a ng i s  d ng.ệ ủ ườ ử ụ
 



Đ n khi ph ng th c s n xu t t  b n ch  nghĩa ra ế ươ ứ ả ấ ư ả ủ
đ i, các quan h  tín d ng m i có đi u ki n đ  phát ờ ệ ụ ớ ề ệ ể
tri n. Tín d ng b ng hi n v t đã nh ng ch  cho tín ể ụ ằ ệ ậ ườ ỗ
d ng b ng hi n kim, tín d ng n ng lãi phi kinh t  đã ụ ằ ệ ụ ặ ế
nh ng ch  cho các lo i hình tín d ng khác u vi t ườ ỗ ạ ụ ư ệ
h n nh  tín d ng ngân hàng, tín d ng nhà n c…ơ ư ụ ụ ướ

S  ra đ i c a tín d ng:ự ờ ủ ụ
Có s  t n t i và phát tri n c a s n xu t hàng hóa.ự ồ ạ ể ủ ả ấ
Có nhu c u vay v n đ  bù đ p s  thi u h t t m ầ ố ể ắ ự ế ụ ạ
th iờ



Tính ch t quan tr ng c a Tín d ng:ấ ọ ủ ụ
Tín d ng tr c h t ch  là s  chuy n giao quy n ụ ướ ế ỉ ự ể ề
s  d ng m t s  ti n (hi n kim) ho c tài s n (hi n ử ụ ộ ố ề ệ ặ ả ệ
v t) t  ch  th  này sang ch  th  khác ch  không ậ ừ ủ ể ủ ể ứ
làm thay đ i quy n s  h u chúng.ổ ề ở ữ
Tín d ng bao gi  cũng có th i h n và ph i đ c ụ ờ ờ ạ ả ượ
“hoàn tr ”.ả
Giá tr  c a tín d ng không nh ng đ c b o t n ị ủ ụ ữ ượ ả ồ
mà còn đ c nâng cao nh  l i t c tín d ng.ượ ờ ợ ứ ụ

B n ch t c a Tín d ng:ả ấ ủ ụ
B n ch t c a tín d ng đ c hi u theo hai khía c nhả ấ ủ ụ ượ ể ạ
Tín d ng là h  th ng quan h  kinh t  phát sinh gi a ụ ệ ố ệ ế ữ
ng i đi vay và ng i cho vay, nh  quan h  y mà ườ ườ ờ ệ ấ
v n ti n t  đ c v n đ ng t  ch  th  này sang ch  ố ề ệ ượ ậ ộ ừ ủ ể ủ
th  khác đ  s  d ng cho các nhu c u khác nhau trong ể ể ử ụ ầ
n n kinh t  xã h i.ề ế ộ
Tín d ng đ c coi là m t s  v n, làm b ng hi n v t ụ ượ ộ ố ố ằ ệ ậ
ho c b ng hi n kim v n đ ng theo nguyên t c hoàn ặ ằ ệ ậ ộ ắ
tr , đã đáp ng cho các nhu c u c a các ch  th  tín ả ứ ầ ủ ủ ể
d ng.ụ
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Tín d ng th ng m i là hình th c tín d ng gi a các ụ ươ ạ ứ ụ ữ
nhà t  b n tr c ti p kinh doanh, mua bán ch u hàng ư ả ự ế ị
hóa v i nhau. ớ



Công c  ho t đ ng c a tín d ng Nhà n c:ụ ạ ộ ủ ụ ướ
Tín d ng Nhà n c ho t đ ng b ng công c  ụ ướ ạ ộ ằ ụ
truy n th ng và ph  bi n c a nó là trái phi uề ố ổ ế ủ ế

b) Tín d ng nhà n cụ ướ
       Tín d ng Nhà n c là quan h  tín d ngụ ướ ệ ụ  

gi a m t bên là Nhà n c (bao g m Chính ữ ộ ướ ồ
phủ  Trung ng, chính quy n đ a ươ ề ị
ph ng.....) v i các đ n v  và cá nhân trong ươ ớ ơ ị
xã h i, trong đó ch  y u là Nhà n c ộ ủ ế ướ
đ ng ra huy đ ng v n c a các t  ch c và ứ ộ ố ủ ổ ứ
cá nhân b ng cách phát hành trái phi u đ  ằ ế ể
s  d ng nh m m c đích chuử ụ ằ ụ ng c a toàn xã ủ
h iộ .



3- Hình th c ho t đ ngứ ạ ộ

b) Tín d ng nhà n cụ ướ

Phân lo i trái phi u:ạ ế
Xét theo cách tính và tr  lãi cho trái phi u ả ế

Trái phi uế

Trái phi u Coupon (Coupon ế
Bond)

Trái phi uế  chi t kh uế ấ     
(Discount Bond)

Trái phi u tr  lãi vào cu i kỳế ả ố



3- Hình th c ho t đ ngứ ạ ộ

b) Tín d ng nhà n cụ ướ

Xét theo tính ch t chuy n nh ngấ ể ượ

Trái phi uế

Trái phi u vô danhế

Trái phi u ký danhế



3- Hình th c ho t đ ngứ ạ ộ

b) Tín d ng nhà n cụ ướ

Ưu nh c đi m c a tín d ng nhà n c:ượ ể ủ ụ ướ
u đi mƯ ể  :

Duy trì ho t đ ng th ng ngày c a nhà n c;ạ ộ ườ ủ ướ
Góp ph n xây d ng c  s  v t ch t hi n đ i;ầ ự ơ ở ậ ấ ệ ạ
Góp ph n vào nghĩa v  qu c t , vì quan h  ngày ầ ụ ố ế ệ
càng phát tri n, đôi khi nhà n c không th  t  ch i ể ướ ể ừ ố
nghĩa v  cho vay đ i v i n c ngoài;ụ ố ớ ướ
T o đi u ki n phát tri n tín d ng ngân hàngạ ề ệ ể ụ .

Nh c đi m:ượ ể
R i ro ủ là v  n  c a nhà n c, do tính toán k  nhu ỡ ợ ủ ướ ỹ
c u vay và s  d ng v n vay không hi u qu ;ầ ử ụ ố ệ ả
Khó khăn trong vi c huy đ ng v n, khi th  tr ng ệ ộ ố ị ườ
ch ng khoán ch a th c s  phát tri n.ứ ư ự ự ể



3- Hình th c ho t đ ngứ ạ ộ

c) Tín d ng ngân hàngụ

Tín d ng ngân hàng ph n ánh quan h  vay m n ụ ả ệ ượ
v n ti n t  gi a các ngân hàng v i các ch  th  kinh ố ế ệ ữ ớ ủ ể
t  khác nhau trong n n kinh t  ( các doanh nghi p, ế ề ế ệ
các cá nhân, các t  ch c xã h i và các c  quan nhà ổ ứ ộ ơ
n c các c p ).ướ ấ



3- Hình th c ho t đ ngứ ạ ộ
c) Tín d ng ngân hàngụ
Ưu nh c đi m c a tín d ng ngân hàng:ượ ể ủ ụƯu đi m:ể

V  kh i l ng tín d ng: có kh  năng cung ng nh ng ề ố ượ ụ ả ứ ữ
kho n v n l n đáp ng đ y đ  nhu c u vay c a khách hàng.ả ố ớ ứ ầ ủ ầ ủ
V  th i h n tín d ng: tín d ng ngân hàng l i có th  “ đi ề ờ ạ ụ ụ ạ ể
vay ng n h n đ  cho vay dài h n” chình nh  kh  năng ắ ạ ể ạ ơ ả
chuy n hóa th i h n này mà ngân hàng cò th  t o đi u ki n ể ờ ạ ể ạ ề ệ
cho nhu c u c a ng i tích lũy và ng i đ u t  đ c đáp ầ ủ ườ ườ ầ ư ượ

ng phù h p.ứ ợ
V  ph m vi tín d ng: Tín d ng ngân hàng có ph n vi huy ề ạ ụ ụ ạ
đ ng v n cũng nh  cho vay r t l n, lien quan đ n các ch  ộ ố ư ấ ớ ế ủ
th  và các lĩnh v c khác nhau trong n n kinh t . B i v y, nó ể ự ề ế ở ậ
thích h p cho nhi u đ i t ng xin vay cũng nh  cho vay.ợ ề ố ượ ư



3- Hình th c ho t đ ngứ ạ ộ
c) Tín d ng ngân hàngụ

Nh c đi m:ượ ể
Có đ  r i ro cao. H n ch  này cũng g n li n v i u ộ ủ ạ ế ắ ề ớ ư
đi m c a tín d ng ngân hàng, do vi c ngân hàng có ể ủ ụ ệ
th  vay v i s  ti n l n h n nhi u so v i s  v n t  ể ớ ố ề ớ ơ ề ớ ố ố ự
có ho c có s  chuy n hóa th i h n và ph m vi tín ặ ự ể ờ ạ ạ
d ng r t r ng. Nh ng kh  năng v  thu h i v n vay ụ ấ ộ ữ ả ề ồ ố
ho c đ u t  vào d  án có l i nhu n th p có nguyên ặ ầ ư ự ợ ậ ấ
nhân c  b n là s  l a ch n đ i ngh ch hay r i ro v  ơ ả ự ự ọ ố ị ủ ế
đ o đ c.ạ ứ



Ngân hàng b t ngu n t  m t công vi c r t đ n gi n ắ ồ ừ ộ ệ ấ ơ ả
là gi  các đ  v t quý cho nh ng ng i ch  s  h u ữ ồ ậ ữ ườ ủ ở ữ
nó, tránh gây m t mát. Đ i l i, ng i ch  s  h u ấ ổ ạ ườ ủ ở ữ
ph i tr  cho ng i gi  m t kho n ti n công.ả ả ườ ữ ộ ả ề

D n d n, ngân hàng là n i gi  ti n cho nh ng ầ ầ ơ ữ ề ữ
ng i có ti nườ ề

Khi xã h i phát tri n, th ng m i phát tri n, nhu ộ ể ươ ạ ể
c u v  ti n ngày càng l n, t c là phát sinh nhu c u ầ ề ề ớ ứ ầ
vay ti n ngày càng l n trong xã h i. Khi n m trong ề ớ ộ ắ
tay m t l ng ti n, nh ng ng i gi  ti n n y ra ộ ượ ề ữ ườ ữ ề ả
m t nhu c u cho vay s  ti n đó, vì l ng ti n trong ộ ầ ố ề ượ ề
tay h  không ph i bao gi  cũng b  đòi trong cùng m t ọ ả ờ ị ộ
th i gian, t c là có đ  chênh l ch l ng ti n c n g i ờ ứ ộ ệ ượ ề ầ ử
và l ng ti n c n rút c a ng i ch  s  h u. T  đó ượ ề ầ ủ ườ ủ ỡ ữ ừ
phát sinh nghi p v  đ u tiên nh ng c  b n nh t c a ệ ụ ầ ư ơ ả ấ ủ
ngân hàng nói chung, đó là huy đ ng v n và cho vay ộ ố
v n.ố





a) Ngân hàng trung ngươ

Ngân hàng trung ng ra đ i di n bi n qua hai giai ươ ờ ễ ế
đo n:ạ

Giai đo n Ngân hàng th ng m i phát tri n tr  thành ngân ạ ươ ạ ể ở
hàng phát hành.
Kh i th y m t ngân hàng th ng m i nào đó chi m m t v  ở ủ ộ ươ ạ ế ộ ị
trí quan tr ng trong h  th ng ngân hàng r i đ c nhà n c ọ ệ ố ồ ượ ướ
giao phó nghi p v  phát hành ti n và tr  thành ngân hàng ệ ụ ề ở
phát hành.
 Giai đo n bi n ngân hàng phát hành thành ngân hàng trung ạ ế

ng thông qua vi c nhà n c qu c h u hóa ngân hàng.ươ ệ ướ ố ữ
Vi c qu c h u hóa ngân hàng phát hành đã bi n ngân hàng ệ ố ữ ế
phát hành thành s  h u nhà n c và nhà n c đã n m trong ở ữ ướ ướ ắ
tay tr n v n b  máy kinh t  quan tr ng này đ  nh  đó có th  ọ ẹ ộ ế ọ ể ờ ể
đi u ti t các ho t đ ng kinh t  vĩ mô.ề ế ạ ộ ế



b) H  th ng ngân hàng trung gian ệ ố
Ngân hàng trung gian là m t đ n v  kinh doanh có ộ ơ ị
gi y phép c a chính quy n (có t  cách pháp nhân). ấ ủ ề ư
Ho t đ ng chính là kinh doanh ti n t  b ng vi c ạ ộ ề ệ ằ ệ
nh n các kho n ti n g i có tr  lãi đ  thu hút v n ậ ả ề ử ả ể ố
nhàn r i r i dùng chính nh ng kho n ti n đó đ  ỗ ồ ữ ả ề ể
cho vay l i đ i v i n n kinh t .ạ ố ớ ề ế

Ngân hàng 
trung gain

Ngân hàng th ng m iươ ạ

Ngân hàng phát tri nể

Ngân hàng chính sách

Ngân hàng đ u tầ ư

Các t  ch c tín d ng h p tácổ ứ ụ ợ



Ngân hàng th ng m i : ươ ạ
Ngân hàng th ng m iươ ạ  là lo i ngân hàng giao d ch ạ ị
tr c ti p v i các công ty, xí nghi p t  ch c kinh t  ự ế ớ ệ ổ ứ ế
và cá nhân b ng cách nh n ti n g i, ti n ti t ki m ằ ậ ề ử ề ế ệ
r i s  d ng s  v n đó đ  cho vay, chi t kh u, cung ồ ử ụ ố ố ể ế ấ
c p các ph ng ti n thanh toán và cung ng d ch v  ấ ươ ệ ứ ị ụ
ngân hàng cho các đ i t ng nói trên.ố ượ

Ngân hàng phát tri n :ể
- Huy đ ng các ngu n v n trung và dài h n d i ộ ồ ố ạ ướ
hình th c nh n ti n g i,phát hành ch ng t  có giá và ứ ậ ề ử ứ ừ
vay v n.ố
- Đ u t  trung và dài h n d i hình th c c p tín ầ ư ạ ướ ứ ấ
d ng, góp v n mua c  ph n.ụ ố ổ ầ
- T p trung v n cho nh ng khu v c kinh t  thi t y u ậ ố ữ ự ế ế ế
có tính ch t quy t đ nh đ n s  phát tri n kinh t  xã ấ ế ị ế ự ể ế
h i c a qu c giaộ ủ ố

Ngân hàng chính sách:
- Là ngân hàng c a nhà n c, ho t đ ng không vì ủ ướ ạ ộ
m c đích l i nhu n.ụ ợ ậ
- Tài tr  v n cho các đ i t ng chính sách vì m c ợ ố ố ượ ụ
đích xã h i và phát tri n kinh t .ộ ể ế

Ngân hàng đ u t :ầ ư
- Ho t đ ng  lĩnh v c ch ng khoán và các d ch v  ạ ộ ở ự ứ ị ụ
liên quan đ n phát hành, b o lãnh ch ng khoán.ế ả ứ
- Hình th c s  h u có th  là nhà n c, c  ph n ứ ở ữ ể ướ ổ ầ
ho c cá nhân và ch u s  qu n lý v  nghi p v  c a ặ ị ự ả ề ệ ụ ủ

y ban ch ng khoán qu c gia.Ủ ứ ố

Các t  ch c tín d ng h p tác:ổ ứ ụ ợ
- Là t  ch c tín d ng thu c s  h u t p th  ho c c  ổ ứ ụ ộ ở ữ ậ ể ặ ổ
ph n, đ c thành l p theo nguyên t c t  nguy n ầ ượ ậ ắ ự ệ
b ng v n góp c a các thành viên.ằ ố ủ
- Ho t đ ng ch  y u là cho các thành viên vay nh m ạ ộ ủ ế ằ
m c tiêu t ng tr  nhau phát tri n s n xu t kinh ụ ươ ợ ể ả ấ
doanh và đ i s ng.ờ ố



Vai trò
- Là công c  quan tr ng thúc đ y s  phát tri n c a ụ ọ ẩ ự ể ủ
s n xu t l u thôngả ấ ư
hàng hóa.
- Là công c  th c hi n chính sách ti n t  c a ngân ụ ự ệ ề ệ ủ
hàng trung ng.ươ





a) Ch c năng c a ngân hàng trung ngứ ủ ươ
Hai ch c năng chính:ứ
Ch c năng c a ngân hàng Qu c gia đ c th  hi n  các ứ ủ ố ượ ể ệ ở
nhi m v  sau: ệ ụ
Ngân hàng phát hành ti n.ề
Ngân hàng c a các ngân hàng.ủ
Ngân hàng c a Chính ph .ủ ủ
Ch c năng qu n lý vĩ mô v  ti n t , tín d ng và ho t ứ ả ề ề ệ ụ ạ
đ ng ngân hàngộ
Xây d ng và th c hi n chính sách ti n t  Qu c gia.ự ự ệ ề ệ ố
Thanh tra, giám sát ho t đ ng c a h  th ng ngân hàng ạ ộ ủ ệ ố
 



3- Ch c năng c a ngân hàngứ ủ

b) Ch c năng c a ngân hàng trung gianứ ủ
Hai ch c năng c  b n:ứ ơ ả
Trung gian gi a ngân hàng nhà n c v i n n kinh t  ữ ướ ớ ề ế
Trung gian tài chính
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